
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 01  NĂM 2024
 (Kèm theo Thông báo số: 07/TB-SXD ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum)

Stt Họ và tên Ngày
sinh CCCD Ngày

cấp
Trình độ chuyên

môn Ca thi Thời
gian thi Ngày thi Lĩnh vực sát hạch Hạng Đơn vị công tác Ghi

chú

1 Trần Tuấn Hiệp 29/12/1986 052086000503 25/3/2021 Kỹ sư xây dựng Cầu
đường Ca 1 08h00 -

09h00 31/01/2024

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu,
đường bộ) III

Ban quản lý ĐADT XD các
công trình DD, CN, giao thông

tỉnh Kon Tum

Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn

Khảo sát địa hình (trong  phạm vi dự án ĐTXD công trình
giao thông) II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và hạ
tầng kỹ thuật II Gia hạn

2 Phạm Bảo Chúc 08/3/1993 062093006875 27/12/2021
Kỹ sư kỹ thuật xây

dựng công trình giao
thông

Ca 1 08h00 -
09h00 31/01/2024

Khảo sát địa hình (trong  phạm vi dự án ĐTXD công trình
giao thông) III

Công ty TNHH tư vấn và xây
dựng Nam Long

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường
bộ) III

Định giá xây dựng III

3 Nguyễn Hữu Thính 10/3/1978 052078020117 05/12/2021 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Ca 1 08h00 -

09h00 1/31/2024

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường
bộ) II

Công ty TNHH Tư vấn xây
dựng Hữu Minh Kon Tum

Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu) II

Khảo sát địa hình (trong phạm vi DAĐT XDCT giao thông) II

4 Huỳnh Trọng Văn 02/02/1984 051084015173 10/8/2021 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Ca 1 08h00 -

09h00 31/01/2024

Định giá xây dựng II

Công ty TNHH tư vấn và xây
dựng Minh Nghĩa Kon Tum

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu) III

Khảo sát địa hình (trong phạm vi DAĐT XDCT giao thông) II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II
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5 Nguyễn Văn Hiếu 22/11/1980 052080003315 23/9/2022

Kỹ sư Công nghệ
KTXD;

Trung cấp cầu đường-
đường bộ

Ca 1 08h00 -
09h00 1/31/2024

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III

Công ty TNHH tư vấn công
trình Gia Hưng.

Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu,
đường bộ) III Gia hạn

Định giá xây dựng III Gia hạn

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng
kỹ thuật III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu) III

6 Trần Vũ Ngọc Quyền 06/01/1980 052080007141 09/5/2021 Kỹ sư KTXD cầu
đường Ca 1 08h00 -

09h00 1/31/2024

Định giá xây dựng II

Công ty TNHH Tư vấn công
trình Gia Hưng

Gia hạn

Giám sát  công  tác  xây  dựng  công  trình  giao  thông  (cầu,
đường bộ) II Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) II Gia hạn

Giám sát  công  tác  xây  dựng công trình  hạ  tầng  kỹ  thuật
(trong phạm vi công trình giao thông) III

7 Võ Hoàng Thông 20/8/1988 052088019507 29/12/2022
Trung cấp kỹ thuật thi

công nền móng cầu
đường

Ca 1 08h00 -
09h00 1/31/2024

Khảo sát địa hình (trong phạm vi DAĐT XDCT giao thông) III

Công ty TNHH tư vấn công
trình Gia Hưng

Gia hạn

Định giá xây dựng III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu,
đường bộ) III Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) III Gia hạn

8 Lê Quốc Việt 05/05/1986 062086000892 13/4/2021 Kỹ sư Xây dựng và
Công nghiệp Ca 1 08h00 -

09h00 1/31/2024

Định giá xây dựng III

Công ty TNHH MTV Viết
Vịnh

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp II

9 Nguyễn Văn Nam 12/6/1979 051079012521 27/6/2021 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Ca 1 08h00 -

09h00 1/31/2024

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II

Công ty TNHH MTV tư vấn
xây dựng Nam Phương NTP

Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu,
đường bộ) II Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn

Khảo sát địa hình (trong  phạm vi dự án ĐTXD công trình
giao thông) II Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu) III
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10 Nguyễn Thị Hương
Giang 15/01/1987 064187007877 44557 Kỹ sư kỹ thuật Xây

dựng Ca 2 08h45 -
10h00 31/1/2024

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II

Công ty TNHH MTV Tư vấn
Hoàng Giang Kon Tum

Gia hạn

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II Gia hạn

Khảo sát địa hình (trong  phạm vi dự án ĐTXD công trình
dân dụng) II

Định giá xây dựng II Gia hạn

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II

11 Lê Anh Trãi 09/9/1984 049084012701 25/9/2022 Kỹ sư xây dựng cầu
đường bộ. Ca 2 08h45 -

10h00 31/1/2024

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II

Công ty TNHH Tư vấn và XD
Chí Tâm

Gia hạn

Định giá xây dựng II Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu) III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu,
đường bộ) II

Khảo sát địa hình (trong phạm vi DAĐT XDCT giao thông) II

12 Lê Việt Khoa 07/7/1987 049087007125 20/3/2023
Kỹ sư xây dựng công
trình giao thông (cầu

đường)
Ca 2 08h45 -

10h00 31/1/2024

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường
bộ) III

Công ty TNHH tư vấn & XD
Nam Long

Định giá xây dựng III

Khảo sát địa hình (trong  phạm vi dự án ĐTXD công trình
giao thông) III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông III

13 Nguyễn Anh Việt 01/01/1987 052087004323 20/3/2022 Kỹ sư công nghệ kỹ
thuật xây dựng. Ca 2 08h45 -

10h00 31/1/2024

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II

Công ty TNHH Việt Đức 36

Gia hạn

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng II

 Định giá xây dựng II

14 Trần Nguyễn Hải Sơn 03/01/1996 062096006242 10/3/2022
Kỹ sư

Kỹ thuật xây dựng
công trình Giao Thông

Ca 2 08h45 -
10h00 31/1/2024

Định giá xây dựng II

Ban quản lý ĐADT XD các
công trình DD, CN, giao thông

tỉnh Kon Tum
Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu) III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) III

15 Nguyễn Thành Lữ
Phát 10/11/1979 054079001339 13/4/2021

Kỹ sư kinh tế XD;
Trung cấp XD

DD&CN Ca 2 08h45 -
10h00 1/31/2024

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp III

Công ty TNHH tư vấn và xây
dựng Thành Nhật

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp II

Định giá xây dựng II
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16 Nguyễn Trung Kiên 07/3/1990 06409000674 27/12/2021 Kỹ sư Công nghệ kỹ
thuật Điện, điện tử Ca 2 08h45 -

10h00 1/31/2024

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III

Công ty TNHH MTV tư vấn
Quốc Dũng Kon TumĐịnh giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III

17 Nguyễn Việt Hùng 23/9/1981 035081015092 11/8/2022 Kỹ sư xây dựng Ca 2 08h45 -
10h00 1/31/2024

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III
Công ty TNHHH Tư vấn và

Xây dựng Đại Minh
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng II

18 Đỗ Thái Dương 24/02/1996 062096004632 05/6/2022 Kỹ sư xây dựng công
trình giao thông Ca 2 08h45 -

10h00 1/31/2024
Định giá xây dựng III Ban quản lý ĐADT XD các

công trình DD, CN, giao thông
tỉnh Kon TumQuản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông III

19 Lê Văn Vĩnh 02/7/1975 045075007064 27/6/2021 Kỹ sư xây dựng dân
dụng, công nghiệp Ca 3 10h00 -

10h30 1/31/2024 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II Công ty TNHH MTV TV&XD
Trường Xuân.

20 Nguyễn Văn Thịnh 10/10/1983 045083000725 23/9/2023
Cao đẳng xây dựng
dân dụng và công

nghiệp
Ca 3 10h00 -

10h30 31/1/2024 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III Công ty TNHH MTV Tấn Vĩ

21 Trần Quốc Hoàng 21/7/1985 062086000892 13/4/2021 Kỹ sư kinh tế xây dựng Ca 3 10h00 -
10h30 1/31/2024 Định giá xây dựng III Ban quản lý DA ĐTXD các

công trình giao thông

22 Nguyễn Thái Bình 16/5/1981 062081002975 27/6/2021 Kỹ sư kỹ thuật xây
dựng Ca 3 10h00 -

10h30 1/31/2024 Định giá xây dựng II Công ty TNHH MTV Hoàng
Hải Kon Tum

23 Nguyễn Văn Thiện 15/11/1991 051091000556 25/3/2021 Cao đẳng xây dựng cầu
đường Ca 3 10h00 -

10h30 1/31/2024 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu,
đường bộ) III Công ty TNHH MTV tư vấn

xây dựng Nam Phương NTP

24 Nguyễn Văn Phú 10/01/1988 051088006634 17/6/2021
Trung cấp chuyên

nghiệp xây dựng cầu
đường bộ

Ca 3 10h00 -
10h30 1/31/2024 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông ((cầu,

đường bộ) III Công ty TNHH MTV tư vấn
xây dựng Nam Phương NTP

25 Lê Quốc Anh 02/12/1978 040078005473 20/4/2021 Kỹ sư xây dựng cầu
đường bộ Ca 3 10h00 -

10h30 1/31/2024 Định giá xây dựng III
Ban quản lý ĐADT XD các

công trình DD, CN, giao thông
tỉnh Kon Tum

26 Trương Hoàng Trị 08/02/1992 062092000801 07/4/2021 Cao đẳng công nghệ
kỹ thuật giao thông Ca 3 10h00 -

10h30 1/31/2024 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường
bộ) III Công ty TNHH Trung Lương

Kon Tum

27 Phan Việt Hùng 21/4/1987 064087009877 15/8/2021 Kỹ sư cầu đường. Ca 3 10h00 -
10h30 1/31/2024 Định giá xây dựng III

Ban quản lý ĐADT XD các
công trình DD, CN, giao thông

tỉnh Kon Tum

28 Đào Thanh Đạt 15/12/1973 052073018962 04/5/2021 Kỹ sư xây dựng cầu
đường Ca 4 10h15 -

10h45 1/31/2024 Định giá xây dựng III
Ban quản lý ĐADT XD các

công trình DD, CN, giao thông
tỉnh Kon Tum

29 Phan Phước Định 01/03/1990 062090000314 13/4/2021 Kỹ sư kỹ thuật Điện Ca 4 10h15 -
10h45 1/31/2024 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III Công ty Điện lực Kon Tum

30 Văn Đức Trường 30/4/1988 062088004389 09/5/2021 Kỹ sư kỹ thuật Điện. Ca 4 10h15 -
10h45 1/31/2024 Thiết kế Điện công trình II Công ty điện lực Kon Tum.

31 Phạm Xuân Vinh 16/07/1986 052086014972 11/8/2021 Kỹ sư Công nghệ
Nhiệt – Điện lạnh Ca 4 10h15 -

10h45 1/31/2024 Thiết kế Điện công trình III Công ty Điện Lực Kon Tum

32 Lê Văn Dũng 21/4/1985 049085018885 10/8/2021
Kỹ sư xây dựng công
trình Giao Thông (xây

dựng cầu đường).
Ca 4 10h15 -

10h45 1/31/2024 Định giá xây dựng II Công ty TNHH tư vấn và XD
Nam Long. Gia hạn

33 Phạm Đình Dân 01/01/1987 062087002859 Ký sư xây dựng
DD&CN Ca 4 10h15 -

10h45 1/31/2024 Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III Công ty TNHH MTV tư vấn
xây dựng Nam Phương NTP

34 Tuyễn Vô Ưu 27/11/1987 049078001212 29/4/2021 Kỹ sư Kỹ thuật Điện Ca 4 10h15 -
10h45 1/31/2024 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện II Công ty Điện lực Kon Tum

35 Hoàng Quốc Huy 13/02/1978 049078002032 23/4/2021 Kỹ sư Điện kỹ thuật Ca 4 10h15 -
10h45 1/31/2024 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện II Điện lực Đăk Tô, Điện lực tỉnh

Kon Tum
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36 Dương Minh Lộc 18/9/1973 049073005904 10/5/2021 Kỹ sư điện kỹ thuật Ca 4 10h15 -
10h45 1/31/2024 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III Công ty Điện lực Kon Tum

37 Hồ Ngọc Hùng 03/5/1995 045095009652 10/05/2021 Kỹ sư kỹ thuật Điện-
Điện tử Ca 5 13h30 -

14h30 1/31/2024
Thiết kế Điện công trình III

Công ty Điện lực Kon Tum
Định giá xây dựng III

38 Trần Anh Dũng 29/12/1976 062076000489 04/6/2021 Kỹ sư điện kỹ thuật Ca 5 13h30 -
14h30 1/31/2024

Thiết kế Điện công trình III
Chi nhánh Điện cao thế Kon

Tum
Định giá xây dựng III

39 Phan Trọng Cường 29/3/1990 064090008643 28/6/2021 Kỹ sư kinh tế xây dựng Ca 5 13h30 -
14h30 1/31/2024

Định giá xây dựng II BQL dự án ĐTXD các công
trình giao thông, dân dụng và
công nghiệp tỉnh Kon Tum.Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân

dụng II

40 Lương Đình Phi 12/12/1977 052077022180 09/9/2022 Kỹ sư điện công
nghiệp Ca 5 13h30 -

14h30 1/31/2024
Thiết kế Điện công trình III

Công ty Điện lực Kon Tum
Định giá xây dựng III

41 Dương Niệm Tuấn 15/9/1985 040085033485 11/8/2021 Kỹ sư công nghệ kỹ
thuật điện, điện tử Ca 5 13h30 -

14h30 1/31/2024
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III

XNDV Điện lực Kon Tum.
Công ty DVĐL Miền Trung

Thiết kế Điện công trình III

42 Nguyễn Thị Mỹ Thi 13/3/1992 052192015576 12/9/2022 Kinh tế xây dựng Ca 5 13h30 -
14h30 1/31/2024

Định giá xây dựng III
Công ty TNHH MTV Tư vấn

Hoàng Giang Kon Tum
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng III

43 Nguyễn Xuân Tương 07/4/1964 045064000686 07/10/2022 Kỹ sư Điện kỹ thuật Ca 5 13h30 -
14h30 1/31/2024

Thiết kế Điện công trình III
Công ty Điện lực Kon Tum

Định giá xây dựng III

44 Vũ Hồng Lộc 24/4/1982 036082006661 25/5/2022 Kỹ sư xây dựng dân
dụng và công nghiệp Ca 5 13h30 -

14h30 1/31/2024
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III

Công ty TNHH tư  vấn đầu tư
và phát triển Quốc BảoGiám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công

nghiệp II

45 Hồ Tấn Phi 02/11/1986 052086013654 08/9/2023 Kỹ sư công trình giao
thông thành phố Ca 5 13h30 -

14h30 1/31/2024

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường
bộ) II

Công ty TNHH tư vấn công
trình Gia Hưng

Gia hạn

Định giá xây dựng II

46 Mai Văn Quyền 17/4/1984 038084024784 10/4/2021 Kỹ sư cầu đường Ca 6 14h00 -
14h30 1/31/2024

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III

Định giá xây dựng III

47 Dương Đình Quý 25/12/1988 042088021937 27/12/2021 Kỹ sư Điện kỹ thuật Ca 6 14h00 -
14h30 1/31/2024 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III Công ty Điện lực Kon Tum

48 Phạm Quốc Việt 08/11/1982 062082000216 30/3/2021 Kỹ sư  Điện kỹ thuật Ca 6 14h00 -
14h30 1/31/2024 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III Công ty Điện lực Kon Tum

49 Đỗ Bá Hà 18/6/1991 045091011361 12/11/2021 Kỹ sư  Ngành Kỹ thuật
điện Ca 6 14h00 -

14h30 1/31/2024 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III Công ty Điện lực Kon Tum

50 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/5/1986 042186005410 01/5/2021 Kỹ sư Kỹ thuật Điện Ca 6 14h00 -
14h30 1/31/2024 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện III Công ty Điện lực Kon Tum
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51 Hồ Văn Hưng 01/3/1978 064078000369 13/4/2021 Kỹ sư kỹ thuật xây
dựng Ca 6 14h00 -

14h30 1/31/2024 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II Công ty TNHH tư vấn thiết kế
ĐT và XD Phú Thịnh Gia

52 Võ Ngọc Khải 20/10/1991 052091005228 28/8/2022 Kỹ sư Công Nghệ kỹ
thuật xây dựng Ca 6 14h00 -

14h30 1/31/2024 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III Công ty TNHH đầu tư tư vấn
xây dựng Hùng Anh

53 Nguyễn Văn Đồng 26/12/1974 040074001551 18/9/2022 Kỹ sư kinh tế xây dựng Ca 6 14h00 -
14h30 1/31/2024 Định giá xây dựng III Công ty TNHH MTV TV ĐT

và xây dựng Phương Tiến

54 Nguyễn Quang Tiến 07/11/1991 049091013514 05/12/2021 Kỹ sư Công nghệ kỹ
thuật xây dựng. Ca 6 14h00 -

14h30 1/31/2024 Định giá xây dựng II
BQL dự án ĐTXD các công
trình giao thông, dân dụng và
công nghiệp tỉnh Kon Tum

55 Nguyễn Văn Binh 23/9/1980 035080007157 27/6/2021 Kỹ sư giao thông cầu
đường. Ca 7 14h15 -

14h45 1/31/2024 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường
bộ) III Công ty Cổ phần Lộc Vừng

56 Văn Phú Trung Mỹ 25/01/1987 049087008906 25/10/2022
Kỹ sư công trình giao
thông thành phố (Cầu-

đường).
Ca 7 14h15 -

14h45 1/31/2024 Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường
bộ) II Công ty TNHH TV&XD Nam

Long

57 Đặng Xuân Tráng 28/10/1985 040085039326 02/11/2022 Kỹ sư Cơ khí – Công
trình Ca 7 14h15 -

14h45 1/31/2024 Giám sát  công  tác  xây  dựng  công  trình  giao  thông  (cầu,
đường bộ) III Công ty TNHH tư vấn công

trình Gia Hưng

58 Phạm Hợi 28/8/1983 040083000215 17/5/2023 Kỹ sư trắc địa Ca 7 14h15 -
14h45 1/31/2024 Khảo sát địa hình II Công ty TNHH Tiên Châu Kon

Tum
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